BIỂU MẪU THỐNG KÊ 01
(đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; CĐCS có cơ sở thành viên)
Thực hiện chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp 
của đoàn viên và người lao động” giai đoạn 2013 - 2018

Biểu mẫu 01: Số đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, vận động học tập.
	
Tổng số đoàn viên và người lao động.   Năm 2013:……..……. người.
                                                                 Năm 2017:………..…. người.


	Nội dung/thời gian
	Nâng cao trình độ 
học vấn
	Kỹ năng nghề nghiệp
	Pháp luật
	Kỹ năng sống

	
	Số 
người
	Tỷ lệ %
	Số 
người
	Tỷ lệ %
	Số người
	Tỷ lệ %
	Số 
người
	Tỷ lệ %

	2013

	
	
	
	
	
	
	
	

	2017

	
	
	
	
	
	
	
	


 
Biểu mẫu 02: Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ.
	Thời gian
	Nội dung

	
	Học vấn
	Nghề nghiệp
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Thi tay nghề, 
thợ giỏi

	
	Số 
người
	Tỷ lệ %
	Số 
người
	Tỷ lệ %
	Số 
người
	Tỷ lệ %
	Số 
người
	Tỷ lệ %
	Số 
người
	Tỷ lệ %

	2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu mẫu 03: 	Số cơ quan, đơn  vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho đoàn viên và người lao động vào Nghị quyết Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động, thỏa ước lao động tập thể.
	Thời gian
	Tổng số cơ quan, 
đơn vị là: 

…….………đv.
	Tổng số doanh nghiệp nhà nước là:

 ……………….đv.
	Tổng số doanh nghiệp tư nhân là: 

……….……….đv.
	Tổng số doanh nghiệp FDI:

 …………….đv.

	
	Số cơ quan, đơn vị đưa nhiệm vụ vào NQ CBCC, HN Người lao động
	Tỷ lệ %
	Số doanh nghiệp đưa nhiệm vụ vào TƯLĐTT
	Tỷ lệ %
	Số doanh nghiệp đưa nhiệm vụ vào TƯLĐTT
	Tỷ lệ %
	Số doanh nghiệp đưa nhiệm vụ vào TƯLĐTT
	Tỷ lệ %

	2013

	
	
	
	
	
	
	
	

	2017

	
	
	
	
	
	
	
	




Biểu mẫu 04: Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng được quỹ khuyến học.
	Thời gian
	Nội dung

	
	
Cơ quan, đơn vị 
(cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập)

	Doanh nghiệp 
nhà nước
	Doanh nghiệp 
tư nhân
	Doanh nghiệp
 FDI

	
	Xây dựng được quỹ khuyến học
	Tỷ lệ %
	Xây dựng được quỹ khuyến học
	Tỷ lệ %
	Xây dựng được quỹ khuyến học
	Tỷ lệ %
	Xây dựng được quỹ khuyến học
	Tỷ lệ %

	2017

	
	
	
	
	
	
	
	




Biểu mẫu 05: Trình độ học vấn của đoàn viên và người lao động.
	Thời gian
	Nội dung


	
	
Tiểu học

	Trung học cơ sở
	Phổ thông trung học

	
	
Số người

	Tỷ lệ %
	Số người
	Tỷ lệ %
	Số người
	Tỷ lệ %

	Năm 2013

	
	
	
	
	
	

	Năm 2017

	
	
	
	
	
	




Biểu mẫu 06: Trình độ chính trị của đoàn viên và người lao động.
	Thời gian
	Nội dung


	
	
Sơ cấp

	Trung cấp
	Cao cấp (cử nhân)

	
	
Số người

	Tỷ lệ %
	Số người
	Tỷ lệ %
	Số người
	Tỷ lệ %

	Năm 2013

	
	
	
	
	
	

	Năm 2017

	
	
	
	
	
	






Biểu mẫu 07: Trình độ chuyên môn của đoàn viên và người lao động.
	Thời gian
	Nội dung


	
	Sơ, Trung cấp

	Cao đẳng
	Đại học
	Trên đại học

	
	
Số người

	Tỷ lệ %
	Số người
	Tỷ lệ %
	Số người
	Tỷ lệ %
	Số người
	Tỷ lệ %

	Năm 2013

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2017

	
	
	
	
	
	
	
	



Biểu mẫu 08: Trình độ bậc thợ của đoàn viên và người lao động.
	Thời gian
	Nội dung

	
	Chưa qua đào tạo nghề
	Bậc thợ 1-2
	Bậc thợ 3-4
	Bậc thợ 5-6
	Bậc thợ 7

	
	
Số người

	Tỷ lệ
 %
	
Số người

	Tỷ lệ 
%
	
Số người

	Tỷ lệ 
%
	
Số người

	Tỷ lệ 
%
	
Số người

	Tỷ lệ 
%

	Năm 2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



9. Nêu gương công nhân lao động hiếu học, những doanh nghiệp tích cực tạo điều kiện cho công nhân tham gia học tập; những mô hình hay, cách làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CNLĐ tích cực tham gia học tập.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Người tổng hợp								LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
